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(Khu công nghệ cao TP.HCM)

6k6k190190++ 160k160k++

Tuyeán ñöôøng daây 500KV
Baéc - Nam

Khai tröông Nhaø maùy
Coâng ngheä cao taïi TP.HCM

Thuoäc Top 50 Doanh nghieäp
Phaùt trieån beàn vöõng

Ñaåy maïnh trieån khai
neàn taûng EcoStruxure

Kyû nieäm
30 naêm
thaønh laäp

Khai tröông
vaên phoøng taïi

Ñaø Naüng & Haø Noäi

Thaønh laäp Schneider Electric IT
taïi Vieät Nam

(Mảng Secure Power)

Mua laïi Clipsal taïi
Vieät Nam

Schneider Electric
chính thöùc hoaït ñoäng

taïi Vieät Nam

ÑOÁI TAÙC COÂNG NGHEÄ NAÊNG LÖÔÏNGCHUÙNG TOÂI LAØ

Tập đoàn Đột phá nhất Châu Âu

Năm phát triển
và cải tiến

3030++
Năm có mặt
tại Việt Nam

10001000++
Nhân viên

Đại lý trên
toàn thế giới

Nhân viên trên
hơn 100 quốc gia

Tập đoàn Bền vững nhất toàn cầu
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Bảng giá dành cho Đại lý 03

Dòng AvatarOn A
Dòng Miluz-E

Dòng ZENcelo A
Dòng AvatarOn
Dòng phụ kiện
Dòng Vivace E
Dòng Vivace
Dòng Mureva
Thiết bị mạng, Bộ hẹn giờ, Cảm biến độ sáng
Phích cắm & ổ cắm công nghiệp Series PK
Công tắc & ổ cắm phòng thấm nước dòng S56
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CB bảo vệ động cơ loại từ và từ nhiệt - TeSys Deca
Khởi động từ TeSys Deca 9-150A
Rơ le nhiệt TeSys Deca
Khởi động từ Easy TeSys
CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt và phụ kiện Easy TeSys
Nút nhấn - đèn báo - công tắc xoay họ XB7
Nút nhấn - đèn báo - công tắc xoay họ XA2
Rơ le trung gian 2-4 C/O, 5-3A loại RXM••LB 
Bộ nguồn 24V DC - ABL2K
Đồng hồ và tụ bù
Chương trình CLB Thợ điện Schneider Electric

NEW

NEW

Cầu dao tự động Easy9 - MCB
Easy9 RCCB, RCBO, SPD
Cầu dao tự động Acti9 - MCB iK60N & iC60N
Cầu dao tự động Acti9 - MCB iC60H & iC60L
Cầu dao tự động Acti9 - MCB C120N & C120H
Acti9 – RCCB, RCBO, SPD, thiết bị chống sét lan truyền Acti9
Khởi động từ và rơ le điều khiển Acti9
Cầu dao tự động MCCB - GoPact
Máy cắt không khí ACB-EasyPact EVS 800-4000A
Phụ kiện ACB EasyPact EVS
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact EZC100
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact EZC250 EZC400/630
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact CVS
Cầu dao tự động dạng khối Compact NSXm

 

GoPact    GO Series MTSTM

Tủ điện dân dụng





M
iluz-E

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MILUZ-E

Miluz-E
Lắp đúng phong cách,
Bật chuẩn đam mê

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS01_WE

Mặt che 1 thiết bị

Mặt che dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

20.900
Đóng gói 15 cái/hộp
M3TS03_E_WE

Mặt che 3 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

20.900
Đóng gói 7 cái/hộp
M3TS01SB_WE

Mặt che CB cóc
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS01XS_WE

Mặt che 2 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

20.900
Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS06_WE

Mặt che 6 thiết bị
Đơn giá (VNĐ)

37.400
Đóng gói 18 cái/hộp
M3TS01MCB_WE

Mặt che MCB 1G
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS02_WE

Mặt che thiết bị, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS03_WE

Mặt che 3 thiết bị
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS01BC_WE

Nút che trơn
Đơn giá (VNĐ)

23.100
Đóng gói 18 cái/hộp
M3TS02MCB_WE

Mặt che MCB 2G
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_1_WE

Công tắc 1 chiều 16AX, size S

Công tắc dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

25.300
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_ROL

Công tắc rèm cuốn 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

81.400
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSNRD_WE

Đèn báo đỏ, size S
Đơn giá (VNĐ)

69.300

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_2_WE

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

44.000
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_IM_WE

Công tắc trung gian 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

220.000
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_D20L_WE

Công tắc 20A, size S
Đơn giá (VNĐ)

150.700

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_BP_WE

Công tắc chuông 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

69.300 Đóng gói 10 cái/hộp
M3TSDM_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng với 
núm xoay có On/Off, size 2S

Đơn giá (VNĐ)

323.400

Đóng gói 12 cái/hộp
M3TS426UST_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S

Ổ cắm dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

74.800
Đóng gói 12 cái/hộp
M3TS426_IS_WE

Ổ cắm đa năng 16A 250V, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

184.800
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSRJ6M_WE

Ổ cắm mạng Cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

220.000

Đóng gói 8 cái/hộp
M3TS426UST2_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E
Đơn giá (VNĐ)

100.100
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS_USB2_WE

Ổ cắm USB 2 cổng A + C, size S
Đơn giá (VNĐ)

600.600
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSRJ4M_WE

Ổ cắm điện thoại, size S
Đơn giá (VNĐ)

92.400

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS426US_WE

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size S
Đơn giá (VNĐ)

37.400 Đóng gói 6 cái/hộp
M3TS_SIS_WE

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu có công tắc
16A

Đơn giá (VNĐ)

184.800

Mặt che linh hoạt

Đa chức năng, đa ứng dụng

Thiết kế mới hoàn toàn

Đóng gói 6 cái/hộp
M3TS01WP_WE

Mặt che chống nước 
Đơn giá (VNĐ)

231.000



Đóng gói 12 cái/hộp
Mặt cho 3 thiết bị size S

Mặt che dòng AvatarOn A

Công tắc dòng AvatarOn A

Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 10 cái/hộp
Mặt cho 2 thiết bị size S

Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 10 cái/hộp
Mặt cho 1 thiết bị size S

Đơn giá (VNĐ)

M3T03P_WE 23.100 M3T02P_WE 23.100 M3T01P_WE 23.100

Đóng gói 10 cái/hộp
Mặt cho cầu dao an toàn

Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 16 cái/hộp
Mặt cho MCB 1 cực

Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 16 cái/hộp
Mặt cho MCB 2 cực

Đơn giá (VNĐ)

M3T01PSB_WE 23.100 M3T01PMCB_WE 27.500 M3T02PMCB_WE 27.500

Đóng gói 16 cái/hộp
Mặt che trơn

Đơn giá (VNĐ)

M3T01PBP_WE 27.500

Đóng gói 12 cái/hộp
M3T31_2_WE        
Cắm nhanh

M3T31_2S_WE        
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

56.100
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_M1F_WE   
Cắm nhanh

M3T31_M1FS_WE   
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size M(1.5S)
Đơn giá (VNĐ)

57.200

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_M2_WE
Cắm nhanh

M3T31_M2S_WE          
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size M(1.5S)
Đơn giá (VNĐ)

86.900
Đóng gói 10 cái/hộp
M3T31_E1F_WE    
Cắm nhanh

M3T31_E1FS_WE    
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

69.300

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_IM_WE

Công tắc trung gian 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

297.000

Đóng gói 8 cái/hộp
M3T31_E2_WE      
Cắm nhanh

M3T31_E2S_WE
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

97.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3T31_D20N_WE

Công tắc 2 cực 20A size S
Đơn giá (VNĐ)

180.400

Ổ cắm dòng AvatarOn A

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T426US_WE
Cắm nhanh

M3T426USS_WE          
Bắt vít

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size S
Đơn giá (VNĐ)

48.400
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T426UST_WE
Cắm nhanh

M3T426USTS_WE
Bắt vít

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

82.500

Đóng gói 10 cái/hộp
M3T426_IS_WE

Ổ cắm đa năng 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

353.100

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T426UST2_WE
Cắm nhanh

M3T426UST2S_WE
Bắt vít

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

118.800

Đóng gói 12 cái/hộp
M3T_SIS_WE
Cắm nhanh

M3T25_SIS_WE
Bắt vít

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc
Đơn giá (VNĐ)

209.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_1F_WE
Cắm nhanh

M3T31_1FS_WE
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

27.500

27.500 56.100 57.200

86.900 69.300 97.900

48.400

82.500

118.800 209.000

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn A
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Phụ kiện dòng AvatarOn A

Đóng gói 15 cái/hộp
M3T1V400DM_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng
đèn, size S, 1-400W

Đơn giá (VNĐ)

402.600
Đóng gói 15 cái/hộp
M3T1V400FM_WE

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt,
size S, 40-400W

Đơn giá (VNĐ)

414.700

Điều chỉnh được đèn LED. Không có chức 
năng ON/OFF.

Phù hợp với quạt trần và quạt hút. Không có 
chức năng ON/OFF.

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TNRD_WE 

Đèn báo đỏ, size S
Đơn giá (VNĐ)

69.300

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T01BC_WE

Nút che trơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

14.300

Đóng gói 50 cái/hộp
M3T01SC_WE

Phụ kiện mặt che ốc
Đơn giá (VNĐ)

14.300

Đóng gói 6 cái/hộp
M3T01WP_WE

Mặt che phòng thấm nước, IP55
Đơn giá (VNĐ)

268.400 

IP55 Phù hợp với tất cả các loại công tắc ổ 
cắm dòng chữ nhật khác. 

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_HBP_WE   
Cắm nhanh

M3T31_HBPS_WE   
Bắt vít

Nút nhấn chuông 10A, size E (3S)
Đơn giá (VNĐ)

83.600

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng  AvatarOn A

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T_USB_WE

Ổ sạc USB type A, 2.1A, 
size S

Đơn giá (VNĐ)

612.700
Đóng gói 10 cái/hộp
M3T_USB2_WE

Ổ sạc USB type A+C, 2.4A, 
size 2S

Đơn giá (VNĐ)

767.800

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1RJ4M_WE

Ổ cắm điện thoại, size S
Đơn giá (VNĐ)

103.400

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1TV75M_WE

Ổ cắm angten TV, size S
Đơn giá (VNĐ)

103.400
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1RJ5M_WE

Ổ cắm mạng cat5e, size S
Đơn giá (VNĐ)

223.300
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1RJ6M_WE

Ổ cắm mạng cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

267.300

83.600

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn A
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Mặt che dòng ZENcelo A

Đóng gói 10 cái/hộp
A8401S_WE_G19
A8401S_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

55.000
77.000

Đóng gói 10 cái/hộp
A8401L_WE_G19 
A8401L_SZ_G19

Mặt cho 3 thiết bị, size L
Đơn giá (VNĐ)

55.000
77.000

Đóng gói 20 cái/hộp
A8402S_WE_G19
A8402S_SZ_G19

Mặt cho 2 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

55.000
77.000

Đóng gói 20 cái/hộp
A84T04L_SZ_G19

Mặt cho 4 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

140.800
Đóng gói 10 cái/hộp
A8401M_WE_G19 
A8401M_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size M
Đơn giá (VNĐ)

55.000
77.000

Đóng gói 20 cái/hộp
A84T02L_SZ_G19

Mặt cho 6 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

140.800

Đóng gói 20 cái/hộp
A8401SB_WE_G19 
A8401SB_SZ_G19

Lõi che cầu dao an toàn
Đơn giá (VNĐ)

23.100
36.300

Đóng gói 20 cái/hộp
A8402MCB_WE_G19
A8402MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 2 cực
Đơn giá (VNĐ)

55.000
77.000

Đóng gói 10 cái/hộp
A8401MCB_WE_G19
A8401MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 1 cực
Đơn giá (VNĐ)

55.000
77.000

Công tắc dòng ZENcelo A

Đóng gói 24 cái/hộp
8431S_1_WE_G19 
8431S_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

100.100
128.700

Đóng gói 10 cái/hộp
8431M_1_WE_G19 
8431M_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size M
Đơn giá (VNĐ)

 127.600
140.800

Đóng gói 24 cái/hộp
8431S_2_WE_G19 
8431S_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

135.300
154.000

Đóng gói 10 cái/hộp
8431M_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size M
Đơn giá (VNĐ)

185.900
Đóng gói 10 cái/hộp
8431L_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size L
Đơn giá (VNĐ)

204.600
Đóng gói 20 cái/hộp
8431L_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size L
Đơn giá (VNĐ)

140.800
154.000

Đóng gói 16 cái/hộp
Công tắc trung gian 16AX, size M

Đơn giá (VNĐ)

199.100
229.900

Đóng gói 16 cái/hộp
8431MD20_WE_G19 
8431MD20_BZ_G19

Công tắc 2 cực 20A, size M

8431L_1_BZ_G19

Đơn giá (VNĐ)

364.100
433.400

Đèn LED sáng khi công tắc bật

Đóng gói 20 cái/hộp
8430SP_WE_G19 
8430SP_BZ_G19

Nút che trơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

16.500
18.700

8431M_3_WE_G19 
8431M_3_BZ_G19

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZENcelo A
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Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng ZENcelo A

Ổ cắm dòng ZENcelo A

Đóng gói 24 cái/hộp
84426SUS_WE_G19 
84426SUS_BZ_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

95.700
108.900

Đóng gói 8 cái/hộp
84426LUES2_WE_G19 
84426LUES2_BZ_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size L
Đơn giá (VNĐ)

204.600
236.500

Đóng gói 12 cái/hộp
84426MUES_WE_G19 
84426MUES_BZ_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

173.800
199.100

Đóng gói 12 cái/hộp
8431USB_WE 
8431USB_BZ

Ổ sạc USB 2.1A đơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

535.700
612.700

Đóng gói 6 cái/hộp
8432USB_BZ

Ổ sạc USB 2.1A đôi, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

880.000

Phụ kiện dòng ZENcelo A

Thiết bị dành cho khách sạn dòng ZENcelo A

Đóng gói 20 cái/hộp
A8431EKT_SZ

Công tắc chìa khóa thẻ
Đơn giá (VNĐ)

 1.777.600

Đóng gói 18 cái/hộp
8431SRJ6V_WE_G19 
8431SRJ6V_BZ_G19

Ổ data cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

345.400
401.500

Đóng gói 20 cái/hộp
8430SNRD_WE_G19 
8430SNRD_BZ_G19

Đèn báo đỏ
Đơn giá (VNĐ)

224.400
249.700

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZENcelo A
ZEN

celo A



Thiết kế sang trọng

Đẳng cấp vượt trội 

Phụ kiện đa chức năng

Công tắc dòng AvatarOn

E8331L1LED_WE_G19
E8331L1LED_WG_G19

E8331L2LED_WE_G19
E8331L2LED_WG_G19

E8332L2LED_WE_G19
E8332L2LED_WG_G19

E8333L2LED_WE_G19
E8333L2LED_WG_G19

E8334L2LED_WE_G19
E8334L2LED_WG_G19

*

Bộ công tắc trung gian 
16AX
Đóng gói 8 cái/hộp
E8331M_WE 
E8331M_WG_G19 

E8334L1LED_WE_G19
E8334L1LED_WG_G19

E8332L1LED_WE_G19
E8332L1LED_WG_G19

E8333L1LED_WE_G19
E8333L1LED_WG_G19

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đơn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

236.500
300.300

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đôi 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

345.400
441.100

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc ba 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

471.900
599.500

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc bốn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

720.500
930.600

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đơn 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

269.500
356.400

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đôi 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

408.100
523.600

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc ba 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

568.700
720.500

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc bốn 2 chiều
16AX, có đèn LED    

Đơn giá (VNĐ)

873.400
1.038.400

Đơn giá (VNĐ)

408.100
503.800

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn

(*) Vui lòng liên hệ SE để nhận báo giá
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Công tắc dòng AvatarOn

E8331D20N_WE_G19
E8331D20N_WG_G19

E8332D20N_WE_G19
E8332D20N_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

548.900
 771.100

Đóng gói 20 cái/hộp
Bộ công tắc đôi 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

1.026.300
1.344.200

E8331TV_WE_G19 
E8331TV_WG_G19 

E8331RJS4_WE 
E8331RJS4_WG_G19 

E8331RJS5_WE_G19
E8331RJS5_WG_G19

E8332RJS5_WE_G19 
E8332RJS5_WG_G19 

E8332TVRJS5_WE_G19
E8332TVRJS5_WG_G19

E8332TDRJS5_WE_G19
E8332TDRJS5_WG_G19

E8331RJS6_WE_G19
E8331RJS6_WG_G19

E8332RJS6_WE_G19
E8332RJS6_WG_G19

E8332TVRJS6_WE_G19
E8332TVRJS6_WG_G19

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng AvatarOn

Đóng gói 20 cái/hộp
Bộ ổ cắm TV đơn

Đơn giá (VNĐ)

441.100
535.700

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Đơn giá (VNĐ)

280.500
338.800

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn

Đơn giá (VNĐ)

364.100
441.100

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi

Đơn giá (VNĐ)

579.700
708.400

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn

Đơn giá (VNĐ)

503.800
612.700

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi

Đơn giá (VNĐ)

759.000
910.800

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

644.600
745.800

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm điện thoại và
Bộ ổ cắm mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

523.600
630.300

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat6

Đơn giá (VNĐ)

759.000
899.800

Ổ cắm dòng AvatarOn

E83426UES2_WE_G19
E83426UES2_WG_G19

E83426U2_WE_G19
E83426U2_WG_G19

E8332USB_WE_G19
E8332USB_WG_G19

E8342616USB_WE_G19
E8342616USB_WG_G19

E8315TS_WE_G19
E8315TS_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Đơn giá (VNĐ)

446.600
543.400

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A

Đơn giá (VNĐ)

269.500
313.500

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A

Đơn giá (VNĐ)

1.688.500
2.019.600

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ ổ cắm đa năng và
sạc USB đôi

Đơn giá (VNĐ)

2.484.900

3.019.500

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A

Đơn giá (VNĐ)

574.200
713.900

Đóng gói 12 cái/hộp

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A, 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

669.900
829.400

E83426TS_WE_G19
E83426TS_WG_G19

E8331RD250_WE
E8331RD250_WG

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 250VA

Đơn giá (VNĐ)

2.026.200
2.273.700

(điều chỉnh đèn LED từ 3W-100W)

Đóng gói 20 cái/hộp
Nút nhấn chuông đơn 10A

Đơn giá (VNĐ)

408.100E8331BPL1_WG_G19

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn
A
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn

DÒNG PHỤ KIỆN

Thiết bị dành cho khách sạn dòng AvatarOn

E83T727V_WE_G19
E83T727V_WG_G19

E8331EKT_WE_G19 
E8331EKT_WG_G19 

Đóng gói 1 cái/hộp
Bộ ổ cắm dao cạo râu

Đơn giá (VNĐ)

2.624.600
3.159.200

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ công tắc chìa khóa thẻ

Đơn giá (VNĐ)

1.745.700
2.088.900

E8333DMWS_WE_G19
E8333DMWS_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ công tắc
“Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng”,
“Vui lòng chờ”

Đơn giá (VNĐ)

866.800
1.026.300

E8331BPDMW_WE_G19
E8331BPDMW_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ công tắc chuông
“Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng”,
“Vui lòng chờ”

Đơn giá (VNĐ)

955.900
1.147.300

A3B050_G19

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
Đơn giá (VNĐ)

 39.600 CCT99AC220

Chuông cửa
Đơn giá (VNĐ)

441.100

Đóng gói 10 cái/hộp
E16P

Phích cắm 3 chấu, 16A
Đơn giá (VNĐ)

111.100
Đóng gói 20 cái/hộp
EP13_G19

Phích cắm 3 chấu, 13A, kiểu Anh
Đơn giá (VNĐ)

 240.900

Mặt che (không đế) phòng thấm 
nước mặt đôi cho ổ cắm, loại 
2 gang, IP55

ET223R_TR
Đơn giá (VNĐ)

656.700
Đơn giá (VNĐ)

619.300

Mặt che (không đế) phòng thấm 
nước mặt đơn cho ổ cắm, loại 
1 gang, IP55

E223R_TR
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Vivace E
Đổi mới trong từng 
điểm chạm

Thiết kế tràn viền

Lắp đặt dễ dàng

Phục vụ mọi công trình

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE E 

Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn dòng Vivace E

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN31RD250U_WE

Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn
Đơn giá (VNĐ)

808.500

Bộ nút nhấn nhả dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
 

Bộ nút nhấn nhả đơn 10A
Đơn giá (VNĐ)

115.500
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32PR_WE

Bộ nút nhấn nhả đôi 10A
Đơn giá (VNĐ)

150.700
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN33PR_WE

Bộ nút nhấn nhả ba 10A
Đơn giá (VNĐ)

184.800

Công tắc 2 cực dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31D20N_WE

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

216.700
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN32D20N_WE

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

358.600
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN31D45N_WE

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

404.800

Công tắc dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3116_1_WE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

75.900
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3216_2_WE

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

133.100
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN3416_1_WE

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

215.600

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3116_2_WE

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

85.800
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3316_1_WE

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

144.100
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN3416_2_WE

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

271.700

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3216_1_WE

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

110.000
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3316_2_WE

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

184.800

Công tắc trung gian & nút nhấn chuông dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31BP_WE

Bộ nút nhấn chuông 10A
Đơn giá (VNĐ)

92.400
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31IM_WE

Bộ công tắc trung gian 10A
Đơn giá (VNĐ)

161.700

V
ivace E



DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE E

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNACQUSB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB type A+C 
21W, có PD + QC3.0

Đơn giá (VNĐ)

831.600

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN426UEST_WE_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Ổ cắm dòng Vivace E

Đơn giá (VNĐ)

150.700

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN15USB_IS_WE

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A có 
cổng USB type A+C và công tắc

Đơn giá (VNĐ)

693.000

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNT25_IS_WE

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

298.100

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNT426UEST_WE_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
Đơn giá (VNĐ)

231.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN15_IS_WE

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

168.300

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace E

Đóng gói 13 cái/hộp
KBNT727V_WE

Bộ ổ cắm dao cạo râu 115V/240V
Đơn giá (VNĐ)

1.501.500
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31BPDM_WE

Bộ công tắc chuông 
“Không làm phiền” 
“Xin dọn phòng

Đơn giá (VNĐ)

243.100

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN32DMS_WE

Bộ công tắc 
“Không làm phiền” 
“Xin dọn phòng

Đơn giá (VNĐ)

156.200

Đóng gói 6 cái/hộp
KBN31EKT_WE

Bộ công tắc chìa khóa thẻ 16A
Đơn giá (VNĐ)

1.131.900

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng Vivace E

V
iv

ac
e 

E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 đôi
Đơn giá (VNĐ)

293.700

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ5_WE

Ổ cắm mạng cat5 đơn
Đơn giá (VNĐ)

150.700

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32TDRJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 & điện thoại
Đơn giá (VNĐ)

209.000
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ4_WE

Ổ cắm điện thoại đôi
Đơn giá (VNĐ)

174.900

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ4_WE

Ổ cắm điện thoại đơn
Đơn giá (VNĐ)

125.400

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 đơn
Đơn giá (VNĐ)

183.700

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ5_WE

Ổ cắm mạng cat5e đôi
Đơn giá (VNĐ)

213.400

Đóng gói 14 cái/hộp
KBN31TV_WE

Ổ cắm angten TV
Đơn giá (VNĐ)

154.000



Công tắc dòng Vivace

KB32_1_WE_G19 
KB32_1_AS_G19

KB31_1_WE_G19 
KB31_1_AS_G19

KB33_1_WE_G19
KB33_1_AS_G19

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

97.900
122.100

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

181.500
222.200

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

141.900
174.900

Ổ cắm dòng Vivace

Công tắc 2 cực dòng Vivace

KB31D20NE_WE_G19 
KB31D20NE_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

260.700
327.800

KB33_WE_G19 
KB33_AS_G19 

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

239.800
294.800

KB413S 
KB413S_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A

Đơn giá (VNĐ)

260.700
321.200

KBT413S_WE_G19 
KBT413S_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A

Đơn giá (VNĐ)

507.100
654.500KB113LS_WE_G19 

KB113LS_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm đơn đa năng
13A có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

 275.000
 361.900

KB31_WE_G19 
KB31_AS_G19

KB32_WE_G19 
KB32_AS_G19

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

168.300
207.900

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

105.600
124.300

KB31IA_WE_G19 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc trung gian 10AX

Đơn giá (VNĐ)

314.600 KB31BPB_WE 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ nhấn nút chuông 10A

Đơn giá (VNĐ)

122.100

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE 

Đế âm

A3B050_G19

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
Đơn giá (VNĐ)

39.600

Ổ cắm USB dòng Vivace

KB31USB_WE 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ cổ cắm sạc USB đơn 2.1A

Đơn giá (VNĐ)

 1.534.500 KB32USB_WE_G19 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A

Đơn giá (VNĐ)

 2.422.200

KB31TS_WE 
KB31TS_AS

KB31TV_WE 
KB31TV_AS

KB32TS 

KB31RJ5E_WE KB31RJ6_WE 
KB31RJ6_AS

KB32RJ6
KB32RJ6_AS

KB32TS_RJ5E

Ổ TV, mạng, điện thoại dòng Vivace

Đóng gói 10 cái/hộp

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ ổ cắm TV đơn
Đơn giá (VNĐ)

207.900
 260.700

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại đôi

Đơn giá (VNĐ)

 267.300
Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Đơn giá (VNĐ)

 187.000
222.200

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn

Đơn giá (VNĐ)

 260.700
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi

Đơn giá (VNĐ)

533.500
633.600

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn

Đơn giá (VNĐ)

341.000
441.100

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

400.400

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm đa năng và sạc USB đôi

Đơn giá (VNĐ)

 2.322.100
 2.882.000

KB42616USB_WE_G19
KB42616USB_AS_G19

KB31EKT_WE 
KB31EKT_AS

KB31BD_C_WE_G19 
KB31BD_C_AS_G19

KB32SDC_WE_G19 

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc chuông
“Không làm phiền”
“Xin dọn phòng”

Đơn giá (VNĐ)

 580.800
755.700

Đóng gói 6 cái/hộp
Bộ công tắc chìa khóa thẻ

Đơn giá (VNĐ)

 1.542.200
 1.695.100

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc
“Không làm phiền”
“Xin dọn phòng”

Đơn giá (VNĐ)

507.100

Phụ kiện dòng Vivace

KB30_WE 
KB30_AS

Đóng gói 15 cái/hộp
Mặt che trơn đơn

Đơn giá (VNĐ)

105.600
 155.100



MUR35021

Bộ công tắc đơn
hai chiều 10AX

Đơn giá (VNĐ)

507.100

Bộ công tắc đôi
hai chiều 10AX

MUR35022
Đơn giá (VNĐ)

688.600

Bộ công tắc đơn
hai chiều 10AX, có đèn LED

MUR35024
Đơn giá (VNĐ)

800.800 MUR35033

Bộ công tắc đôi 
hai chiều 10AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

675.400

MUR36034

Bộ ổ cắm đơn 16A 2P+E
Đơn giá (VNĐ)

556.600

MUR36038

Bộ ổ cắm đơn 16A 2P+E có nắp
Đơn giá (VNĐ)

2.213.200

Bộ ổ cắm đôi

MUR36029
Đơn giá (VNĐ)

1.381.600

Bộ ổ cắm đôi 10AX

MUR36024
Đơn giá (VNĐ)

1.051.600

Bộ công tắc

Bộ ổ cắm

Được nhập khẩu từ Ba Lan
Chỉ số IP55 và IK08 giúp tối ưu
khả năng chịu đựng của Mureva
trong mọi điều kiện thời tiết
Lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp





Bộ hẹn giờ 24H 

Cảm biến hồng ngoại

Twilight switch - Cảm biến độ sáng

Hẹn giờ 24h, 1 kênh 16A,
pin dự trữ 100h

15336
Đơn giá (VNĐ)

3.535.400

Hẹn giờ 24h, 1 kênh 16A,
pin dự trữ 200h

CCT15365
Đơn giá (VNĐ)

4.497.900 CCT15101

Bộ hẹn giờ analog, 1 kênh,
16A, pin dự trữ 24h (pin tự sạc)

Đơn giá (VNĐ)

1.237.500

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh,
2000W, 360 độ

SAE_UE_MS_CSAWE
Đơn giá (VNĐ)

2.123.000

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh,
1000W, 360 độ, mini

CCT56P001
Đơn giá (VNĐ)

2.134.000 CCT570003

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh,
1000W, 360 độ, mini

Đơn giá (VNĐ)

 3.966.600

Cảm biến hồng ngoại 1000W,
120 độ, ngoài trời

CCT56P004 
Đơn giá (VNĐ)

 2.932.600

Cảm biến hồng ngoại và siêu âm,
1 kênh, 2000W

CCT551011
Đơn giá (VNĐ)

 6.761.700

Cảm biến độ sáng 2-2000lux
gắn tủ điện, tải 16A

CCT15285
Đơn giá (VNĐ)

 6.618.700

Cảm biến độ sáng 3-2000lux 
gắn tường, tải 16A

CCT15369
Đơn giá (VNĐ)

8.406.200 MTN544829

Cảm biến độ sáng 3-2000lux
gắn tường, tải 10A

Đơn giá (VNĐ)

 4.558.400

B
Ộ

 H
ẸN

 G
IỜ

C
Ả

M
 B

IẾN
 Đ

Ộ
 SÁ

N
G

THIẾT BỊ MẠNG, BỘ HẸN GIỜ, CẢM BIẾN ĐỘ SÁNG

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp



PKE16M42316A

32A

16A

32A

16A

32A

16A

32A

63A

16A

32A

63A

125A

16A

32A

63A

125A

PKE32M423
PKE16M434
PKE32M434
PKE16M435
PKE32M435
PKE16M723
PKE32M723
81378
PKE16M734
PKE32M734
81382
81394
PKE16M735
PKE32M735
81383
81395

PKF16M423
PKF32M423
PKF16M434
PKF32M434
PKF16M435
PKF32M435
PKF16M723
PKF32M723
81478
PKF16M734
PKF32M734
81482
81494
PKF16M735
PKF32M735
81483
81495

  
   
   
   
  
   
   
   
   

 
 
     

   
 

  
       

   
  
  

226.600
420.200
276.100
481.800
325.600
493.900
580.800

 782.100
1.632.400
 663.300
831.600

1.725.900
3.918.200

713.900
906.400

2.006.400
4.017.200

 

  306.900
   464.200
   350.900
   551.100
   412.500
   688.600
   606.100
   862.400
   1.830.400

 
  
   683.100

   931.700
   2.036.100

   5.365.800
   794.200

  1.013.100
   2.293.500

   5.348.200
 

Cấp độ Số cực - Điện áp Dòng điện (A) Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Cấp độ Số cực - Điện áp Dòng điện (A) Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

PH
ÍC

H
 C

Ắ
M

Ổ
 C

Ắ
M

 C
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P

PHÍCH CẮM & Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP SERIES PK



PHÍCH CẮM & Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP SERIES PK

PKF16F423
PKF32F423
PKF16F434
PKF32F434
PKF16F435
PKF32F435

PKF16F723
PKF32F723
81278
PKF16F734
PKF32F734

81282

PKF16F735
PKF32F735
81283

81295

 724.900 
  906.400
  1.750.100

 306.900

  469.700

  345.400

 500.500

  375.100

  569.800

 650.100

 844.800

  3.886.300

 743.600

 906.400

 1.668.700

 3.967.700

 856.900

 963.600

 1.786.400

 4.504.500

 306.900
 469.700

  345.400

 500.500

 375.100

 569.800

 650.100

 844.800

 1.493.800

  4.285.600
 

  1.786.400
 

 856.900
   963.600
 

16A

32A

16A

32A

16A

32A

16A

32A

16A

32A

16A

32A

16A

32A

125A

16A

32A

63A

125A

16A

32A

63A

16A

32A

63A

16A

32A

63A

125A

16A

32A

63A

125A

Cấp độ Số cực - Điện áp Dòng điện (A)

PKF16G423
PKF32G423
PKF16G434
PKF32G434
PKF16G435
PKF32G435
PKF16G723
PKF32G723
81690
PKF16G734
PKF32G734
81682
81694
PKF16G735
PKF32G735
81683
81695

Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Cấp độ Số cực - Điện áp Dòng điện (A) Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

PH
ÍC

H
 C

Ắ
M

Ổ
 C

Ắ
M

 C
Ô

N
G

 N
G

H
IỆP



PKF16W423

PKF32W423

PKF16W434

PKF32W434

PKF16W435

PKF32W435

PKF16W723

81178

PKF32W723

 838.200
   1.118.700
  2.324.300
 PKF16W734

PKF32W734

81182

81194

PKF16W735

PKF32W735

81183

81195

 420.200

  688.600

 525.800

 763.400

 545.600

 749.100

 926.200

  1.156.100

 2.411.200

 6.260.100

 1.069.200

  1.362.900

 2.794.000

 6.427.300

PKZM703
 
  2.649.900

PKZM709   3.317.600

Cấp độ Số cực - Điện áp Dòng điện (A) Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Cấp độ Số cực - Điện áp Dòng điện (A) Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

16A

32A

16A

32A

16A

32A

16A

32A

63A

16A

32A

63A

125A

16A

32A

63A

125A

PH
ÍC

H
 C

Ắ
M

Ổ
 C

Ắ
M

 C
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P

PHÍCH CẮM & Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP SERIES PK



C
Ô

N
G

 TẮ
C

 Ổ
 C

Ắ
M

 PH
Ò

N
G

 TH
Ấ

M
 N

Ư
Ớ

C

S56P313GY_G15
S56P315GY_G15

S56SO520GY

    894.300
    1.388.200

  
S56P332GY_G15   1.524.600

---

 

S56SW110GY
S56SW120GY
S56SW132GY
S56SW220GY
S56SW232GY

1.007.600
1.194.600
1.256.200
1.463.000
1.349.700

S56SW310GY
S56SW316GY
S56SW320GY
S56SW332GY

1.388.200
1.648.900
2.105.400
2.105.400

 3.173.500

S56SO313GY
S56SO315GY

 1.069.200
 1.513.600

S56SO320GY
S56SO332GY

 1.824.900

 2.025.100

S56SO432GY   2.437.600

S56SO532GY  3.173.500

WHS20_GY_G19
WHS35_GY_G19
WHS55_GY_G19

WHD20_GY_G19
WHD35_GY_G19
WHD55_GY_G19
WHD63_GY_G19

WHT20_GY_G19
WHT35_GY_G19
WHT55_GY_G19
WHT63_GY_G19
WHT80_GY_G19

 1.439.900
 1.536.700
  1.389.300

1.522.400

 1.606.000

 2.037.200

 2.046.000

 1.606.000

 2.088.900

 2.401.300

 2.695.000

 4.362.600

S56C313GY
S56C315RPGY

S56C320GY
S56C332GY
S56C420GY

  1.969.000
   2.600.400

  2.561.900
  3.535.400

  3.711.400

 S56C520GY  6.678.100

 S56C532GY 6.451.500

S56C432GY   3.430.900

CÔNG TẮC & Ổ CẮM PHÒNG THẤM NƯỚC DÒNG S56





Giá trên đã bao gồm VAT Bảng giá dành cho Đại lý 25

TỦ
 Đ

IỆN
 D

Â
N

 D
Ụ

N
G

  565.400
623.700
729.300

1.043.900
1.597.200

  1.761.100
2.052.600

554.400
612.700
729.300
985.600

1.597.200
  1.801.800

2.116.400

8
12
16

293x244x98
365x244x98
437x244x98

A9HESN08
A9HESN12
A9HESN16

  1.130.800
  1.498.200

2.104.300

4
6
8
12
18
24
36

150x252x98
186x252x98
222x252x98
294x252x98
402x252x98
294x377x98
294x502x98

MIP22104
MIP22106
MIP22108
MIP22112
MIP22118
MIP22212
MIP22312

MIP22104T
MIP22106T
MIP22108T
MIP22112T
MIP22118T
MIP22212T
MIP22312T

4
6
8
12
18
24
36

124x198x95
160x198x95
196x228x101.5
268x228x101.5
376x228x101.5
268x353x102
267x478x102

MIP12104
MIP12106
MIP12108
MIP12112
MIP12118
MIP12212
MIP12312

MIP12104T
MIP12106T
MIP12108T
MIP12112T
MIP12118T
MIP12212T
MIP12312T

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG





Giá trên đã bao gồm VAT Bảng giá dành cho Đại lý 27

112.200
112.200
112.200
112.200
112.200
112.200
161.700
264.000
264.000

316.800
316.800
316.800
316.800
316.800
316.800
316.800
524.700
524.700

562.100
562.100
562.100
562.100
562.100
562.100
562.100
839.300
839.300

795.300

1.185.800

1.185.800

EZ9F34106
EZ9F34110
EZ9F34116
EZ9F34120
EZ9F34125
EZ9F34132
EZ9F34140
EZ9F34150
EZ9F34163

EZ9F34206
EZ9F34210
EZ9F34216
EZ9F34220
EZ9F34225
EZ9F34232
EZ9F34240
EZ9F34250
EZ9F34263

EZ9F34306
EZ9F34310
EZ9F34316
EZ9F34320
EZ9F34325
EZ9F34332
EZ9F34340
EZ9F34350
EZ9F34363

EZ9F34440

EZ9F34450

EZ9F34463

EA
SY9 - M

C
B

CẦU DAO TỰ ĐỘNG EASY9 - MCB



    1.126.400
  1.196.800
  1.254.000

 

   1.454.200
 2.499.200
 2.589.400

 

EZ9R36225
EZ9R36240
EZ9R36263

EZ9R36425
EZ9R36440
EZ9R36463

EZ9L33620
EZ9L33720
EZ9L33745

EZ9R66440
EZ9R66463

Easy9 RCCB 2P/4P [AC type] Easy9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA [AC type]

Easy9 Slim RCBO 1P+N 4.5kA 30mA [AC type]

Easy9 SPD Chống sét lan truyền - Loại 2

  1.654.400
  1.768.800
  2.360.600

  1.705.000
  1.948.100

EZ9D34610
EZ9D34616
EZ9D34620
EZ9D34625
EZ9D34632
EZ9D34640

 883.300 
 883.300 
 883.300 
 1.034.000 
 1.034.000 
 1.034.000 

EZ9D33606
EZ9D33610

EZ9D33616
EZ9D33620
EZ9D33625
EZ9D33632

6A

10A
16A

20A
25A

32A

 900.900 
 900.900 
 900.900 
 900.900 

 1.057.100 
 1.057.100 

EA
SY

 R
C

C
B

.
R

C
B

O
.S

PD

EASY9 RCCB. RCBO. SPD



A9K27106
A9K27110
A9K27116
A9K27120
A9K27125
A9K27132
A9K24140
A9K24150
A9K24163

A9F74106
A9F74110
A9F74116
A9F74120
A9F74125
A9F74132
A9F74140
A9F74150
A9F74163

A9F74206
A9F74210
A9F74216
A9F74220
A9F74225
A9F74232
A9F74240
A9F74250
A9F74263

A9F74306
A9F74310
A9F74316
A9F74320
A9F74325
A9F74332
A9F74340
A9F74350
A9F74363

A9F74406
A9F74410
A9F74416
A9F74420
A9F74425
A9F74432
A9F74440
A9F74450
A9F74463

A9K27206
A9K27210
A9K27216
A9K27220
A9K27225
A9K27232
A9K24240
A9K24250
A9K24263

A9K24306
A9K24310
A9K24316
A9K24320
A9K24325
A9K24332
A9K24340
A9K24350
A9K24363

A9K24406
A9K24410
A9K24416
A9K24420
A9K24425
A9K24432
A9K24440
A9K24450
A9K24463

 213.400
 213.400
 213.400
 213.400
 213.400
 213.400
 261.800
 317.900
 317.900

 598.400
 598.400
 598.400
 598.400

 598.400
 598.400
 716.100
 1.002.100
 1.002.100

 948.200

 948.200

 948.200

 948.200

 948.200

 948.200

 1.074.700

 1.371.700

 1.371.700

 1.469.600
 1.469.600
 1.469.600
 1.469.600
 1.469.600
 1.469.600
 2.040.500
 2.040.500
 2.040.500

 257.400
 257.400
 257.400
 257.400
 257.400
 308.000
 308.000
 432.300
 432.300

 700.700
 700.700
 700.700
 700.700
 700.700
 743.600
 843.700

 1.243.000
 1.243.000

 1.063.700
 1.063.700
 1.063.700
 1.063.700
 1.063.700
 1.063.700

 1.243.000
 1.749.000
 1.749.000

 1.599.400
 1.599.400
 1.599.400
 1.599.400
 1.599.400
 1.806.200
 2.037.200
  2.704.900
  2.704.900

A
C

TI9 - M
C

B

CẦU DAO TỰ ĐỘNG ACTI9
MCB IK60N & IC60N



A9F84106
A9F84110
A9F84116

A9F84120

A9F84125

A9F84132

A9F84140

A9F84150

A9F84163

A9F84206
A9F84210

A9F84216

A9F84220

A9F84225

A9F84232
A9F84240

A9F84250
A9F84263

A9F84306

A9F84310
A9F84316

A9F84320
A9F84325

A9F84332

A9F84340

A9F84350
A9F84363

A9F84406
A9F84410

A9F84416

A9F84420

A9F84425

A9F84432

A9F84440

A9F84450

A9F84463

A9F94406

A9F94410

A9F94416

A9F94420

A9F94425

A9F94432

A9F94440

A9F94450

A9F94463

A9F94306

A9F94310
A9F94316
A9F94320

A9F94325

A9F94332

A9F94340

A9F94350
A9F94363

A9F94206

A9F94210

A9F94216

A9F94220

A9F94225

A9F94232

A9F94240

A9F94250

A9F94263

A9F94106

A9F94110

A9F94116

A9F94120

A9F94125

A9F94132

A9F94140

A9F94150

A9F94163

 467.500
 467.500

 467.500

 467.500

 467.500

 467.500

 575.300

 771.100

 771.100

 1.565.300
 1.565.300

 1.565.300

1.565.300

 1.773.200

 1.773.200
 1.955.800

 2.648.800

 2.648.800

 2.428.800

2.428.800
2.428.800

2.428.800
2.662.000

2.662.000

2.965.600

4.061.200
4.061.200

3.361.600
3.361.600

3.361.600

3.361.600

3.665.200

3.665.200

4.427.500

 5.410.900

5.410.900

713.900

713.900

713.900

713.900

713.900

752.400

878.900

1.236.400

1.236.400

1.937.100
1.937.100

1.937.100

1.937.100

1.937.100

2.070.200

2.260.500

2.789.600

2.789.600

2.541.000
2.541.000
2.541.000

2.541.000

2.800.600

2.800.600

3.190.000

  4.310.900
4.310.900

3.655.300

3.655.300

3.655.300

3.655.300

3.655.300

4.119.500

4.444.000

5.722.200

5.722.200

A
C

TI
9 

- M
C

B

CẦU DAO TỰ ĐỘNG ACTI9 - MCB iC60H & iC60L



A9N18357
A9N18358
A9N18359

A9N18446
A9N18447
A9N18448

A9N18457
A9N18458
A9N18459

A9N18468
A9N18469
A9N18470

A9N18479
A9N18480
A9N18481

A9N18365
A9N18367
A9N18369

A9N18372
A9N18374
A9N18376

 1.613.700
 1.743.500
 1.845.800

 5.085.300
 5.336.100
 5.483.500

 6.396.500
 6.590.100
 7.000.400

 1.743.500
 1.865.600
 1.994.300

  3.556.300
 3.819.200
 4.107.400

 5.496.700
 5.767.300
 5.863.000

 6.916.800
 7.121.400
 7.565.800

A9N18361
A9N18362
A9N18363

 3.382.500
 3.652.000
 3.914.900

A
C

TI9 - M
C

B

CẦU DAO TỰ ĐỘNG ACTI9 - MCB C120N & C120H



A9R50225
Số cực Dòng điện Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Số cực Dòng điện Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Số cực Dòng điện Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

Dòng điện Mã hàng Đơn giá (VNĐ)

A9R50240
A9R50425
A9R50440
A9R70463

A9D31606
A9D31610
A9D31616
A9D31620
A9D31625
A9D31632
A9D31640

A9R71225

A9R71240
A9R71263
A9R71440
A9R71463

A9R74225
A9R74240
A9R74263
A9R74440
A9R74463
A9R14491

A9L15691
A9L15686

A9L15692
A9L15687

A9L15693
A9L15688
A9L15586

A9L20100
A9L40100
A9L65101

A9L16182
A9L16282
A9L16382
A9L16482

A9L08500
A9L20500
A9L40500
A9L65501

A9L20600
A9L40600
A9L65601

1P+N

3P
3P+N

1P
12.5 (L-N)/50 (N-PE)

12.5
12.5 (L-N)/50 (N-PE)

12.5 (L-N)/50 (N-PE)

SPD Acti9 - iPRD, loại 2, Draw-out

SPD Acti9 - iPF K, loại 2, Fixed

SPD Acti9 - iPRD1, loại 1 + 2, Draw-out

 1.658.800
 1.745.700
 2.686.200
 2.833.600
 4.800.400

 1.998.700

 2.103.200
 3.594.800
 3.384.700
 5.753.000

 2.209.900
 2.420.000
 2.519.000
 3.309.900
 4.027.100
 6.637.400

 2.667.500
 2.667.500
 2.667.500
 2.667.500
 2.923.800
 2.923.800
 2.923.800

  4.943.400
  9.754.800

 13.702.700
  17.642.900

 2.819.300
 3.000.800
 3.690.500
 3.942.400
 4.691.500
 5.019.300
 6.551.600

 9.370.900
 10.777.800

 13.027.300

 2.586.100
 2.756.600

 
 4.301.000
 4.598.000

 8.683.400
 10.417.000
 10.524.800

ACTI9 - RCCB, RCBO, SPD,
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN ACTI9 

A
C

TI
9 

R
C

C
B

, R
C

B
O

, S
PD



A9C20731

A9C20132

A9C22715
A9C22712
A9C20732
A9C20736
A9C20842
A9C20862
A9C20882

A9C20833
A9C20843
A9C20863

A9C20134

A9C20834
A9C20837
A9C20838
A9C20844

A9C20864

A9C20868
A9C20884

A9A27062

A9C30811
A9C30812
A9C30831

A9C30815

 1.069.200

 1.399.200

 1.249.600
 1.189.100
 1.628.000
 1.339.800
 1.958.000
 2.929.300
 7.939.800

( Gói 5 cái )

 1.471.800
 2.348.500
 3.518.900

 1.970.100

 1.717.100
 1.958.000

 1.831.500

 2.607.000

 3.909.400

 4.408.800
 11.115.500

 613.800
 1.004.300

 1.126.400
 

 1.351.900

 474.100

Loại Dòng điện
(A)

Số mô-đun
9mm

Mã hàng Đơn giá
(VNĐ) Loại Dòng điện

(A)
Số cực Mã hàng Đơn giá

(VNĐ)

Loại Dòng điện
(A)

Số cực Mã hàng Đơn giá
(VNĐ)

Đơn giá
(VNĐ)

Loại Dòng điện
(A)

Số mô-đun
9mm

Mã hàng Đơn giá
(VNĐ)

Loại Dòng điện
(A)

Số mô-đun
9mm

Mã hàng Đơn giá
(VNĐ)

Loại Dòng điện
(A)

Dòng điện
(A)

Số mô-đun
9mm

Mã hàng Đơn giá
(VNĐ)

Đơn giá
(VNĐ)

Loại Dòng điện
(A)

Số mô-đun
9mm

Mã hàng Đơn giá
(VNĐ)

K
H

Ở
I Đ

Ộ
N

G
 TỪ

R
Ơ

 LE Đ
IỀU

 K
H

IỂN
 A

C
TI9

KHỞI ĐỘNG TỪ VÀ RƠ LE ĐIỀU KHIỂN ACTI9



CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB - GOPACT 125T/125E/125F

GoPact 125T, 3P, Icu=10kA @415Vac, không chỉnh định

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12T3F16
G12T3F20
G12T3F25
G12T3F32
G12T3F40
G12T3F50
G12T3F63
G12T3F80
G12T3F100
G12T3F125

2.409.000
2.409.000
2.409.000
2.409.000
2.409.000
2.409.000

 2.665.300
 2.665.300
 2.912.800
2.912.800

Dòng điện
In

Mã hàng
3P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125T, 4P, Icu=10kA @415Vac, không chỉnh định

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12T4F16
G12T4F20
G12T4F25
G12T4F32
G12T4F40
G12T4F50
G12T4F63
G12T4F80
G12T4F100
G12T4F125

  3.252.700
 3.252.700
 3.252.700
  3.252.700
 3.252.700
 3.252.700
3.598.100
3.598.100
 3.932.500
 3.932.500

Dòng điện
In

Mã hàng
4P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125E, 3P, Icu=15kA @415Vac, không chỉnh định

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12E3F16
G12E3F20
G12E3F25
G12E3F32
G12E3F40
G12E3F50
G12E3F63
G12E3F80
G12E3F100
G12E3F125

   3.169.100
 3.169.100
 3.169.100
 3.169.100
 3.169.100
 3.169.100
3.460.600
3.460.600
3.460.600
3.460.600

Dòng điện
In

Mã hàng
3P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125E, 4P, Icu=15kA @415Vac, không chỉnh định

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12E4F16
G12E4F20
G12E4F25
G12E4F32
G12E4F40
G12E4F50
G12E4F63
G12E4F80
G12E4F100
G12E4F125

 4.276.800
 4.276.800
 4.276.800
 4.276.800
 4.276.800
 4.276.800
4.673.900
4.673.900
4.673.900
4.673.900

Dòng điện
In

Mã hàng
4P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125F, 3P, Icu=30kA @415Vac, không chỉnh định

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12F3F16
G12F3F20
G12F3F25
G12F3F32
G12F3F40
G12F3F50
G12F3F63
G12F3F80
G12F3F100
G12F3F125

  3.851.100
 3.851.100
 3.851.100
 3.851.100
 3.851.100
 3.851.100
 4.232.800
 4.232.800
 4.232.800
 4.232.800

Dòng điện
In

Mã hàng
3P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125F, 4P, Icu=30kA @415Vac, không chỉnh định

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12F4F16
G12F4F20
G12F4F25
G12F4F32
G12F4F40
G12F4F50
G12F4F63
G12F4F80
G12F4F100
G12F4F125

4.814.700
4.814.700
4.814.700
4.814.700
 4.814.700
4.814.700
 4.909.300
4.909.300
4.909.300
4.909.300

Dòng điện
In

Mã hàng
4P

Đơn giá
VNĐ

M
C

C
B

G
O

PA
C

T



CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB - GOPACT 125T/125E/125F

GoPact 125T, 3P, Icu=10kA @415Vac, chỉnh định 0.8-1xIn

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12T3A16
G12T3A20
G12T3A25
G12T3A32
G12T3A40
G12T3A50
G12T3A63
G12T3A80
G12T3A100
G12T3A125

  2.890.800
 2.890.800
 2.890.800
 2.890.800
 2.890.800
 2.890.800
3.196.600

 3.196.600
3.496.900
3.496.900

Dòng điện
In

Mã hàng
3P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125T, 4P, Icu=10kA @415Vac,  chỉnh định 0.8-1xIn

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12T4A16
G12T4A20
G12T4A25
G12T4A32
G12T4A40
G12T4A50
G12T4A63
G12T4A80
G12T4A100
G12T4A125

  3.901.700
 3.901.700
 3.901.700
 3.901.700
 3.901.700
 3.901.700
 4.315.300
 4.315.300
4.721.200
4.721.200

Dòng điện
In

Mã hàng
4P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125E, 3P, Icu=15kA @415Vac, chỉnh định 0.8-1xIn

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12E3A16
G12E3A20
G12E3A25
G12E3A32
G12E3A40
G12E3A50
G12E3A63
G12E3A80
G12E3A100
G12E3A125

  3.801.600
 3.801.600
 3.801.600
 3.801.600
 3.801.600
 3.801.600
 4.152.500
 4.152.500
 4.152.500
 4.152.500

Dòng điện
In

Mã hàng
3P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125E, 4P, Icu=15kA @415Vac, chỉnh định 0.8-1xIn

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12E4A16
G12E4A20
G12E4A25
G12E4A32
G12E4A40
G12E4A50
G12E4A63
G12E4A80
G12E4A100
G12E4A125

  5.132.600
 5.132.600
 5.132.600
 5.132.600
 5.132.600
 5.132.600
 5.605.600
 5.605.600
5.605.600
5.605.600

Dòng điện
In

Mã hàng
4P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125F, 3P, Icu=30kA @415Vac, chỉnh định 0.8-1xIn

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12F3A16
G12F3A20
G12F3A25
G12F3A32
G12F3A40
G12F3A50
G12F3A63
G12F3A80
G12F3A100
G12F3A125

  4.351.600
 4.351.600
4.351.600
4.351.600
4.351.600
4.351.600
4.351.600
4.351.600
4.351.600
4.351.600

Dòng điện
In

Mã hàng
3P

Đơn giá
VNĐ

GoPact 125F, 4P, Icu=30kA @415Vac, chỉnh định 0.8-1xIn

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

G12F4A16
G12F4A20
G12F4A25
G12F4A32
G12F4A40
G12F4A50
G12F4A63
G12F4A80
G12F4A100
G12F4A125

  5.220.600
 5.220.600
 5.220.600
 5.220.600
 5.220.600
 5.220.600
5.887.200
5.887.200
5.887.200
5.887.200

Dòng điện
In

Mã hàng
4P

Đơn giá
VNĐ

M
C

C
B

G
O

PA
C

T



Dòng
điện
In

Icu @
415Vac

Loại
GoPact

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB - GOPACT 200/250/400/800

GoPact 200/250/400/800, 3P, chỉnh định 0.7-1xIn

160
200
250
320
400
500
630
800

G20B3A160
G20B3A200
G25B3A250
G40F3A320
G40F3A400
G80N3TM500
G80N3TM630
G80N3TM800

  7.361.200
 8.694.400
 8.694.400

 11.012.100
 11.012.100
26.591.400
26.591.400
33.080.300

200B

250B

400F

800N

25 kA

25 kA

36 kA

50 kA

Dòng
điện
In

Mã hàng
3P

Icu @
415Vac

Loại
GoPact

Dòng
điện
In

Mã hàng
3P

Icu @
415Vac

Loại
GoPact

Đơn giá
VNĐ

GoPact 200/250/400/800, 4P, chỉnh định 0.7-1xIn

G20B4A160
G20B4A200
G25B4A250
G40F4A320
G40F4A400
G80N4TM500
G80N4TM630
G80N4TM800

10.447.800
11.526.900
11.526.900
13.231.900
 13.757.700
34.568.600
34.568.600
 41.484.300

Mã hàng
4P

Loại
GoPact

Đơn giá
VNĐ

GoPact 200/250/400/800, 3P, chỉnh định 0.7-1xIn

160
200
250
320
400
500
630
800

G20F3A160
G20F3A200
G25F3A250
G40N3A320
G40N3A400
G80H3TM500
G80H3TM630
G80H3TM800

  7.992.600
9.648.100
9.648.100

 12.086.800
 12.086.800
 28.944.300
 28.944.300
35.394.700

200F

250F

400N

800H

Phụ kiện Phụ kiện

G12-25AUX240
G40-80AUX240

  379.500
 372.900

Mã hàng

GoPact 125-250
GoPact 400-800

Tiếp điểm chỉ trạng thái
(OF/SD)

Đơn giá
VNĐ

G12ROTDS
G20ROTDS
G25ROTDS
G40ROTDS
G80ROTDS

  665.500
 742.500

 1.094.500
 1.389.300
 1.705.000

Mã hàng

GoPact 125
GoPact 200
GoPact 250
GoPact 400
GoPact 800

Tay nắm xoay trực tiếp Đơn giá
VNĐ

G12SHT415AC
G20-25SHT240AC
G40-80SHT240AC

  537.900
 1.398.100
 1.329.900

Mã hàng

GoPact 125
GoPact 200-250
GoPact 400-800

Cuộn cắt MX

110-415
240
240

Điện áp
điều khiển
(V)

Đơn giá
VNĐ

Đơn giá
VNĐ

GoPact 200/250/400/800, 4P, chỉnh định 0.7-1xIn

160
200
250
320
400
500
630
800

G20F4A160
G20F4A200
G25F4A250
G40N4A320
G40N4A400
G80H4TM500
G80H4TM630
G80H4TM800

   10.997.800
 13.498.100
 13.498.100
 14.158.100
 14.721.300
 37.626.600
37.626.600
53.093.700

Dòng
điện
In

Mã hàng
4P

Icu @
415Vac

200F

250F

400N

800H

36 kA

36 kA

50 kA

70 kA

36 kA

36 kA

50 kA

70 kA

G12ROTE
G20ROTE
G25ROTE
G40ROTE
G80ROTE

  1.323.300
 1.377.200
 1.520.200
 2.143.900
 2.185.700

Mã hàng

GoPact 125
GoPact 200
GoPact 250
GoPact 400
GoPact 800

Tay nắm xoay kéo dài Đơn giá
VNĐ

200B

250B

400F

800N

25 kA

25 kA

36 kA

50 kA

160
200
250
320
400
500
630
800

Đơn giá
VNĐ

M
C

C
B

G
O

PA
C

T



EVS08H3MF20
EVS10H3MF20
EVS12H3MF20
EVS16H3MF20
EVS20H3MF20
EVS25H3MF20
EVS32H3MF20
EVS40H3MF20

800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000

EVS08H4MF20
EVS10H4MF20
EVS12H4MF20
EVS16H4MF20
EVS20H4MF20
EVS25H4MF20
EVS32H4MF20
EVS40H4MF20

EasyPact EVS loại cố định, 65KA, trip ET2l

Dòng điện (A) Mã hàng Đơn giá (VNĐ) Đơn giá (VNĐ)
3P

Mã hàng
4P

Dòng điện (A) Mã hàng Đơn giá (VNĐ) Đơn giá (VNĐ)
3P

Mã hàng
4P

EVS08H3MW20
EVS10H3MW20
EVS12H3MW20
EVS16H3MW20
EVS20H3MW20
EVS25H3MW20
EVS32H3MW20
EVS40H3MW20

800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000

EVS08H4MW20
EVS10H4MW20
EVS12H4MW20
EVS16H4MW20
EVS20H4MW20
EVS25H4MW20
EVS32H4MW20
EVS40H4MW20

 94.792.500
96.713.100
 99.050.600
102.116.300
114.071.100
129.692.200
150.144.500
236.347.100

 
 
 
 

 
 
 

  119.488.600
 120.179.400
124.588.200
132.511.500
146.479.300
155.256.200
174.092.600
343.086.700

 
 
 
 
 
 
 

 108.244.400
 113.355.000
 120.628.200
 122.544.400
136.119.500
 144.324.400
 177.687.400
288.497.000

 
 
 
 
 
 
 

  131.371.900
 134.119.700
 138.275.500
 141.276.300
 165.074.800
 173.266.500
205.080.700
425.422.800

 
 
 
 
 
 
 

EasyPact EVS loại kéo rút, 65KA, trip ET2l

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB - EASYPACT EVS 800-4000A

A
C

B
EA

SYPA
C

T EV
S



Motor mechanism 48212

48214

200 VAC

380/480 VAC

48206 4852124 VDC

48527

48529

33.437.80033.437.800

33.437.800

33.437.800

33.437.800

33.437.800

11.365.200

11.365.200

 12.680.800

12.680.800

12.680.800

12.680.800

 3.493.600

 12.680.800

 12.680.800

 12.680.800

 12.680.800

MVS21803

MVS21805

47350

47363

47365

47360

47342

47383

47385

47380

33682

MVS21804

MVS21806

48481

48494

48496

48491

48469

48504

48506

48501

33682

33751

33752

33753

 11.365.200

11.365.200

 12.680.800

12.680.800

12.680.800

12.680.800

 3.493.600

 12.680.800

 12.680.800

 12.680.800

 12.680.800

 1.670.900

 1.670.900

 1.670.900

48603  2.266.000

20.270.800

 3.931.400

48604

48605

48601 2.002.000

48605  3.931.400

47926

47926
33209

10.078.200

10.078.200
 7.399.700

48610

48609

48608

52.248.900

52.248.900

48.830.100

PHỤ KIỆN ACB EASYPACT EVS
A

C
B

EA
SY

PA
C

T 
EV

S



EZC100N1015
EZC100N1016
EZC100N1020
EZC100N1025
EZC100N1030
EZC100N1040
EZC100N1050
EZC100N1060
EZC100N1075
EZC100N1080
EZC100N1100

EZC100H2015
EZC100H2016
EZC100H2020
EZC100H2025
EZC100H2030
EZC100H2032
EZC100H2040
EZC100H2050
EZC100H2060
EZC100H2063
EZC100H2075
EZC100H2080
EZC100H2100

2.898.500
2.898.500
2.898.500
2.898.500
2.898.500
2.898.500
2.898.500
2.898.500
3.019.500
3.019.500
3.019.500
3.019.500
3.019.500

EZC100H1015
EZC100H1016
EZC100H1020
EZC100H1025
EZC100H1030
EZC100H1032
EZC100H1040
EZC100H1050
EZC100H1060
EZC100H1063
EZC100H1075
EZC100H1080
EZC100H1100

 1.644.500
 1.644.500
 1.644.500
 1.644.500
1.644.500
 1.644.500
 1.644.500
 1.760.000
 1.760.000
1.760.000
1.760.000

 2.206.600
 2.206.600
 2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400
2.193.400

15A

16A

20A

25A

30A

40A

50A

60A

75A

80A

100A

15A

16A

20A

25A

30A

32A

40A

50A

60A

63A

75A

80A

100A

15A

20A

25A

30A

40A

50A

60A

75A

80A

100A

15A
16A
20A
25A
30A
32A
40A
50A
60A
63A
75A
80A
100A

15A
16A
20A
25A
30A
32A
40A
50A
60A
63A
75A
80A
100A

15A
16A
20A
25A
30A
32A
40A
50A
60A
63A
75A
80A
100A

15A
16A
20A
25A
30A
32A
40A
50A
60A
63A
75A
80A
100A

15A
16A
20A
25A
30A
32A
40A
50A
60A
63A
75A
80A
100A

EasyPact EZC100, 1P Type N, Icu =18kA 220/240V

 
 

 
 

 
 
 
 

EasyPact EZC100, 2P Type H, Icu =50kA 220/240V

EZC100F3015
EZC100F3016
EZC100F3020
EZC100F3025
EZC100F3030
EZC100F3032
EZC100F3040
EZC100F3050
EZC100F3060
EZC100F3063
EZC100F3075
EZC100F3080
EZC100F3100

 2.283.600
2.283.600
2.283.600
2.283.600
2.283.600
2.283.600
2.283.600
2.283.600
2.526.700
2.526.700
2.526.700
2.526.700
2.763.200

 

 
 
 

 
 
 

EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu =10kA/ 45 V

EZC100B3015
EZC100B3020
EZC100B3025
EZC100B3030
EZC100B3040
EZC100B3050
EZC100B3060

 2.193.400
 2.193.400
 2.193.400
 2.193.400
 2.193.400
 2.193.400
 2.328.700

EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu =7.5kA/ 415V

EZC100N3015
EZC100N3016
EZC100N3020
EZC100N3025
EZC100N3030
EZC100N3032
EZC100N3040
EZC100N3050
EZC100N3060
EZC100N3063
EZC100N3075
EZC100N3080
EZC100N3100

 3.006.300
 3.006.300
 3.006.300
 3.006.300
 3.006.300
 3.006.300
 3.006.300
 3.006.300
 3.281.300
3.281.300
3.281.300
3.281.300
3.281.300

EasyPact EZC100. 3P Type N. Icu =15kA / 415V

EZC100H3015
EZC100H3016
EZC100H3020
EZC100H3025
EZC100H3030
EZC100H3032
EZC100H3040
EZC100H3050
EZC100H3060
EZC100H3063
EZC100H3075
EZC100H3080
EZC100H3100

  3.811.500
 3.811.500
 3.811.500
 3.811.500
3.811.500
 3.811.500
 3.811.500
 3.811.500
4.189.900
4.189.900
4.189.900
4.189.900
4.189.900

EasyPact EZC100. 3P Type H. Icu =30kA/ 415V

-
-
EZC100N4020
EZC100N4025
EZC100N4030
EZC100N4032
EZC100N4040
EZC100N4050
EZC100N4060
EZC100N4063
EZC100N4075
EZC100N4080
EZC100N4100

  -
-

4.425.300
 4.425.300
 4.483.600
 4.483.600
4.483.600
4.483.600
4.483.600
4.483.600
4.483.600
4.483.600
4.483.600

 
 
 
 
 
 
 
 

EasyPact EZC100, 4P Type N, Icu =15kA 220/240V

EasyPact EZC100, 1P Type H, Icu =25kA 220/240V

EasyPact EZC100

M
C

C
B

EA
SYPA

C
T EZC

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI MCCB EASYPACT EZC100


